
Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Thanh HT Chủ tịch Hội đồng

2 Nguyễn Hữu Minh Phó HT Phó chủ tịch HĐ

3 Thái Lin Phó HT Phó chủ tịch HĐ

4 Nguyễn Đình Thiên Phó HT Phó chủ tịch HĐ

5 Ngô Tất Thành TKHĐ Thư ký

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Phượng CT CĐ Thanh tra

2 Phạm Đình Nam BT ĐTN Thanh tra

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Lê Thị Mỹ Ý TTCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn Toán

2 Phan Quý TTCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn Vật lí

3 Cao Ái Ly TTCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn Hóa học

4 Đặng Thị Thanh Nga TTCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn Sinh học

5 Trần Thị Phương Thủy TTCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn Ngữ văn

6 Bùi Văn An TTCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn Lịch sử

7 Trần Thị Hồng Nga TPCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn Địa lí

8 Nông Thị Thu Hà TTCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn Tiếng Anh

9 Lê Thị Ngọc Nga TPCM
Tổ chức ra đề và đáp 

án môn GDCD

I) LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG

(kèm theo quyết định số .../TTQT, ngày …/…/… của Hiệu trưởng)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

II) BAN THANH TRA

III) BAN RA ĐỀ THI



Số TT Họ và tên Chức vụ Tổ chuyên môn Ghi chú

1 Cao Ái Ly TTCM Hóa học

2 Phan Quý TTCM Lý - Công nghệ

3 Nông Thị Thu Hà TTCM Ngoại ngữ

4 Đặng Thị Thanh Nga TTCM Sinh - Công nghệ

5 Bùi Văn An TTCM Sử-Địa-GD

6 Lê Thị Mỹ Ý TTCM Toán - Tin

7 Trần Thị Phương Thủy TTCM Ngữ văn

8 Lưu Đức Hưng Giáo viên Hóa học

9 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hóa học

10 Trần Thị Hiền Giáo viên Hóa học

11 Lê Duy Biên Giáo viên Lý - Công nghệ

12 Nguyễn Như Quán Giáo viên Lý - Công nghệ

13 Thân Thị Thanh Thúy Giáo viên Lý - Công nghệ

14 Đặng Quang Danh Giáo viên Lý - Công nghệ

15 Đặng Văn Phương Giáo viên Lý - Công nghệ

16 Nguyễn Thị Diệp Sương Giáo viên Lý - Công nghệ

17 Nguyễn Đức Hòa Giáo viên Lý - Công nghệ

18 Trần Văn Thắng Giáo viên Ngoại ngữ

19 Diệp Mỹ Trang Giáo viên Ngoại ngữ

20 Bùi Văn Thành Giáo viên Ngoại ngữ

21 Lê Thị Lan Giáo viên Ngoại ngữ

22 Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Ngoại ngữ

23 Lê Thị Uyên Trinh Giáo viên Ngữ văn

24 Lê Thị Đông Giáo viên Ngữ văn

25 Đào Thị Lan Hương Giáo viên Ngữ văn

26 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ngữ văn

27 Đoàn Văn Hân Giáo viên Ngữ văn

28 Tống Ngọc Như Soan Giáo viên Ngữ văn

29 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Ngữ văn

30 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Sinh - Công nghệ

31 Đinh Thị Hồng Liêm Giáo viên Sinh - Công nghệ

32 Hoàng Thị  Nguyệt Minh Giáo viên Sinh - Công nghệ

33 H' Hiêm Kpă Giáo viên Sinh - Công nghệ

34 Trần Thị Hồng Nga Giáo viên Sử-Địa-GD

35 Nguyễn Thị Hằng Khang Giáo viên Sử-Địa-GD

36 Trần Thị Nhung Giáo viên Sử-Địa-GD

37 Lê Chí Hạnh Giáo viên Sử-Địa-GD

38 Chu Thị Thanh Tâm Giáo viên Sử-Địa-GD

39 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Sử-Địa-GD

40 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Sử-Địa-GD

41 Phạm Minh Quyên Giáo viên Toán - Tin

42 Hoàng Khắc Ngân Giáo viên Toán - Tin

43 Trần Thị Thu Phương Giáo viên Toán - Tin

44 Huỳnh Văn Thiên Giáo viên Toán - Tin

45 Lại Bích Đào Giáo viên Toán - Tin

IV) BAN GIÁM THỊ



46 Nông Văn Tuân Giáo viên Toán - Tin



Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Tổ Toán Giám khảo Chấm Toán

2 Tổ Lý Giám khảo Chấm Lý

3 Tổ Hóa Giám khảo Chấm Hóa

4 Tổ Sinh Giám khảo Chấm Sinh

5 Tổ Sử - Địa - GD Giám khảo Chấm Sử, Địa, GD

6 Tổ Tiếng Anh Giám khảo Chấm Anh

7 Tổ Văn Giám khảo Chấm Văn

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Lê Công Trình Bảo vệ Bảo vệ

2 Lê Thị Trang Phục vụ Phục vụ

3 Nguyễn Thị Tươi Phục vụ Phục vụ

4 Dương Thị Sen Phục vụ Phục vụ

5 Lê Thị Như Quỳnh Phục vụ Phục vụ

6 Nguyễn Thị Hồng Duyên Kế toán Kế toán

7 Nguyễn Thị Thùy Y tế Y tế

8 Bùi Ngọc Diệp Bảo vệ Bảo vệ

VII) TỔ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Thanh HT Tổ trưởng

2 Ngô Tất Thành TKHĐ Thành viên

V) BAN GIÁM KHẢO

VI) NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Minh

NGƯỜI LẬP

Ngô Tất Thành



Ea Kar, ngày 29 tháng 4 năm 2019

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Cao Ái Ly Hóa học Thu bài x x x x 4

2 Nông Thị Thu Hà Ngoại ngữ Thu bài x x x x 4

3 Đặng Thị Thanh Nga Sinh - Công nghệ Thu bài x x x x 4

4 Bùi Văn An Sử-Địa-GD Thu bài x x x x 4

5 Lê Thị Mỹ Ý Toán - Tin Thu bài x x x x 4

6 Trần Thị Phương Thủy Ngữ văn Thu bài x x x x 4

7 Phan Quý Lý - Công nghệ Hồ sơ x x x x 4

8 Hoàng Khắc Ngân Toán - Tin Hồ sơ x x x x 4

9 Lưu Đức Hưng Hóa học CBCT x x x x x 5

10 Nguyễn Thị Hiền Hóa học CBCT x x x x x 5

11 Trần Thị Hiền Hóa học CBCT x x x x x 5

12 Lê Duy Biên Lý - Công nghệ CBCT x x x x x 5

13 Nguyễn Như Quán Lý - Công nghệ CBCT x x x x x 5

14 Thân Thị Thanh Thúy Lý - Công nghệ CBCT x x x x x 5

15 Đặng Quang Danh Lý - Công nghệ CBCT x x x x x 5

16 Đặng Văn Phương Lý - Công nghệ CBCT x x x x x 5

17 Nguyễn Thị Diệp Sương Lý - Công nghệ CBCT x x x x x 5

18 Nguyễn Đức Hòa Lý - Công nghệ CBCT x x x x x 5

19 Trần Văn Thắng Ngoại ngữ CBCT x x x x x 5

20 Diệp Mỹ Trang Ngoại ngữ CBCT x x x x x 5

21 Bùi Văn Thành Ngoại ngữ CBCT x x x x 4

22 Lê Thị Lan Ngoại ngữ CBCT x x x x x 5

23 Bùi Thị Phương Thảo Ngoại ngữ CBCT x x x x x 5

24 Lê Thị Uyên Trinh Ngữ văn CBCT x x x x x 5

25 Lê Thị Đông Ngữ văn CBCT x x x x x 5

26 Đào Thị Lan Hương Ngữ văn CBCT x x x x x 5

Họ và tênSố TT
Thứ 3, 07/5/2019 Thứ 4, 08/5/2019 Thứ 5, 09/5/2019

Số buổiNhiệm vụTổ chuyên môn

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁM THỊ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN

Thứ 2, 06/5/2019



27 Nguyễn Thị Thủy Ngữ văn CBCT x x x x x 5

28 Đoàn Văn Hân Ngữ văn CBCT x x x x x 5

29 Tống Ngọc Như Soan Ngữ văn CBCT x x x x x 5

30 Nguyễn Thị Hà Ngữ văn CBCT x x x x x 5

31 Trần Thị Thu Hiền Sinh - Công nghệ CBCT x x x x x 5

32 Đinh Thị Hồng Liêm Sinh - Công nghệ CBCT x x x x 4

33 Hoàng Thị  Nguyệt Minh Sinh - Công nghệ CBCT x x x x x 5

34 H' Hiêm Kpă Sinh - Công nghệ CBCT x x x x x 5

35 Trần Thị Hồng Nga Sử-Địa-GD CBCT x x x x x 5

36 Nguyễn Thị Hằng Khang Sử-Địa-GD CBCT x x x x x 5

37 Trần Thị Nhung Sử-Địa-GD CBCT x x x x x 5

38 Lê Chí Hạnh Sử-Địa-GD CBCT x x x x x 5

39 Chu Thị Thanh Tâm Sử-Địa-GD CBCT x x x x x 5

40 Nguyễn Thị Thu Hương Sử-Địa-GD CBCT x x x x x 5

41 Nguyễn Thị Phương Sử-Địa-GD CBCT x x x x x 5

42 Phạm Minh Quyên Toán - Tin CBCT x x x x x 5

43 Trần Thị Thu Phương Toán - Tin CBCT x x x x x 5

44 Huỳnh Văn Thiên Toán - Tin CBCT x x x x x 5

45 Lại Bích Đào Toán - Tin CBCT x x x x x 5

46 Nông Văn Tuân Toán - Tin CBCT x x x x x 5

35 20 35 20 35 20 35 20 220

Nguyễn Hữu Minh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Ngô Tất Thành

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


